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V/v     u    n qu  t   n    n     n  

tron    n  v   quản      t     

 

NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Đắ  M n  

Các Thẩm phán: Ôn  N ô Đứ  T ọ  

 Ôn  Lê Ho n  T n 

- Thư ký phiên tòa: B  T  u P ươn  Qu ền - T ư    Tò  án n ân dân   p 

  o tạ  T  n  p ố Hồ C   M n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp
 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: B  P ạm T   T  n  Ho  -    ểm sát v ên. 

N    28 t án  3 năm 2024, tạ  tr  s  Tò  án n ân dân   p   o tạ  T  n  

p ố Hồ C   M n    t    p    t  m  ôn       v  án   n     n  t      số:  

604/2023/TLPT-HC n    28 t án  8 năm 2023 về v         u    n qu  t   n  

  n     n  tron    n  v   quản      t     .  

Do có kháng cáo  ủ  Ủ  b n n ân dân  u  n L, tỉn  B  R   - Vũn  T u 

 ố  vớ  Bản án   n     n  sơ t  m số 60/2023/HC-ST n    31/5/2023  ủ  Tò  

án n ân dân tỉn  B  R   - Vũn  T u. 

T eo Qu  t   n   ư  v  án r    t    số 313/2024/QĐ-PT ngày 08/3/2024 

 ủ  Tò  án n ân dân   p   o tạ  T  n  p ố Hồ C   M n . 

- Người khởi kiện: Bà Liên Kim H, s n  năm 1977; Đ     ỉ: Tổ F,  p B,  ã 

B,  u  n C, tỉn  B  R   - Vũn  T u (vắn  mặt); 

N ườ   ạ  d  n t eo ủ  qu ền  ủ  b  H:  

1. Ông P  n Hữu  , s n  năm 1967; Đ     ỉ   ên  ạ : Căn  ộ D,   un   ư 

G, p ườn  L, t  n  p ố B, tỉn  B  R   - Vũn  T u ( ó mặt); 

2. Bà N u ễn T   N ọ  C, s n  năm 1982 (vắn  mặt); 

Đ     ỉ: T ôn Đ,  ã T,  u  n H, tỉn  Bìn  T uận. 
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- Người bị kiện: Ủ  b n n ân dân  u  n L, tỉn  B  R   - Vũn  T u;  

N ườ   ạ  d  n t eo ủ  qu ền: Ôn  Trần   m P – P ó C ủ t    Ủ  b n 

n ân dân  u  n L ( ó  ơn   n   t    vắn  mặt); 

N ườ  bảo v  qu ền v   ợ       ợp p áp  ủ  n ườ  b     n:  

1. Ông Mạ   Văn L Lai - P ó trư n  p òn  T   N u ên v  Mô  Trườn  

 u  n L ( ó mặt). 

2. Bà Trần T   Hồn  N - P ó G ám  ố  Trun  tâm p át tr ển quỹ   t  u  n 

L ( ó mặt). 

3. Ông N u ễn Đứ  T - P ó C ủ t    Ủ  b n n ân dân t   tr n L ( ó mặt). 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Đứ  D, s n  năm 1977 

(vắn  mặt); 

Đ     ỉ: Tổ F,  p B,  ã B,  u  n C, tỉn  B  R   - Vũn  T u. 

N ườ   ạ  d  n t eo ủ  qu ền  ủ  b  H: Bà N u ễn T   N ọ  C, s n  năm 

1982 (vắn  mặt); 

Đ     ỉ: T ôn Đ,  ã T,  u  n H, tỉn  Bìn  T uận. 

(G    ủ  qu ền n    10/11/2023 tạ  Văn p òn   ôn    ứn  N u ễn Du  

T1, số C, qu ển số 01/2023 TP/CC-SCC/HĐGD). 

- Người tham gia tố tụng khác: Ông P ạm T  n  H1 ( ó mặt); 

Đ     ỉ: số C,  p Đ,  ã B,  u  n C, tỉn  B  R   - Vũn  T u. 

- Người kháng cáo: n ườ  b     n Ủ  b n n ân dân  u  n L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ, nộỉ dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

Tạ   ơn         n n    27/02/2023 (BL 08-10), bà Liên Kim H         n 

Qu  t   n    n     n  số 5355/QĐ-UBND n    07/12/2021  ủ  Ủ  b n n ân 

dân (UBND)  u  n L (vi t tắt    Qu  t   n  5355) về v    p ê du  t   n  p   

bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o ôn  (b ) Vũ Đứ  D, Liên Kim H do Nhà 

nướ  t u  ồ    t  ể  â  d n  d  án Đườn  Q, t   tr n L,  u  n L v  văn bản trả 

 ờ  số 796/UBND-TNMT ngày 01-02-2023  ủ  UBND  u  n L cho bà Liên 

Kim H. Tạ  qu  t   n  n  , UBND  u  n L   o rằn  ôn  Vũ Đứ  D và bà Liên 

Kim H   ôn    tr   t  p tạ  v  tr    t t u  ồ  v   ã ủ  qu ền   o ôn  P ạm 

Thanh H1 nên   ôn   ó n u  ầu về n         t u  ồ  46,1m
2
   t   v    ôn    p 

  t tá    n   ư. Yêu  ầu         n: Hủ  1 p ần Qu  t   n  5355 trên về p ần 

  ôn    p   t tá    n   ư v  Hủ  to n bộ văn bản số 796/UBND-TNMT, buộ  

UBND  u  n L   p 01  ô   t tá    n   ư   o b  H.  
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L  do         n: B  H   ôn   ồn        UBND  u  n L t u  ồ  to n bộ 

n     t      t   m    ôn   ượ    p   t   tá    n   ư.  

Tạ  p  ên tò , ông P  n Hữu      n ườ   ạ  d  n t eo ủ  qu ền   ữ n u ên 

 êu  ầu         n trên  ủ  b  H.  

[2] Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, Ủy ban nhân dân huyện L trình 

bày:  

Tạ  văn bản số 4914/UBND-TNMT n    16/5/2023  ủ  UBND  u  n L: 

  ôn   ồn    vớ  to n bộ  êu  ầu         n  ủ  b  Liên Kim H. Lý do:  

Về n uồn  ố  v  quá trìn  s  d n    t  ủ  ôn  (b ) Vũ Đứ  D, Liên Kim 

H: Ngày 04/08/2020 UBND tỉn  B b n   n  N    qu  t số 43/NQ-HĐND về 

v    p ê du  t   ủ trươn   ầu tư d  án  ườn  Q, t   tr n L và ngày 15/9/2021, 

UBND tỉn  b n   n  Qu  t   n  số 2764/QĐ-UBND p ê du  t d  án  ầu tư 

 â  d n   ườn  Q t   tr n L,  u  n L. Căn  ứ   oản 2 Đ ều 74 Luật   t     

2013; Đ ều 15, 16 N      n  44/2014/NĐ-CP n    15/5/2014  ủ  C  n  p ủ 

qu    n  về   á   t; T ôn  tư số 36/2014/TT-BTNMT n    30/6/2014  ủ  Bộ 

T4 qu    n      t  t về p ươn  p áp   n    á   t  â  d n ,   ều   ỉn  bản    á 

  t,   n    á   t    t ể v  tư v n  á    n    á   t; Qu  t   n  số 34/2015/QĐ-

UBND n    25/8/2015  ủ  UBND tỉn  qu    n  về v     á    n    á   t    t ể 

 ể t n  bồ  t ườn      n   nướ  t u  ồ    t trên     b n tỉn  B  R   - Vũn  T u 

UBND  u  n L  ã   ọn  ơn v  tư v n   ảo   á   t    Công ty TNHH T5   ảo 

sát   á   t  ể t       n d  án  ườn  Q, t   tr n L,  u  n L. Ngày 01/7/2021, 

UBND  u  n L  ó văn bản số 6133/UBND-VP   ọn Công ty TNHH T5 t  n 

  n    ảo sát   á   t  ể t       n bồ  t ườn      N   nướ  t u  ồ    t  ể  ầu 

tư  â  d n  d  án  ườn  qu   oạ   số 20. S u     Côn  t  t  m   n    á Đ t 

V  t  un    p   ứn  t ư t  m   n    á. N    27/7/2021, UBND  u  n L  ã  ó 

Tờ trìn  số 7511  ề n    S  T6 tỉn , Hộ   ồn  t  m   n    á   t tỉn  t  m   n  

trìn  UBND tỉn  p ê du  t. N    23/9/2021, UBND tỉn  B b n   n  Qu  t 

  n  số 2875/QĐ-UBND về v    p ê du  t p ươn  án   á   t    t ể  ể t n  bồ  

t ườn      n   nướ  t u  ồ    t t       n d  án  ườn  Q, t   tr n L,  u  n L.  

Ngày 07/12/2021, UBND  u  n L b n   n  Qu  t   n  số 5243/QĐ-

UBND về v    t u  ồ  46,1m
2
   t  ủ  ôn  (b ) Vũ Đứ  D, Liên Kim H t uộ  

t      t số 223, tờ bản  ồ số 94 t   tr n L  ể t       n d  án  ườn  qu   oạ   

số 20. Ngày 07/12/2021, UBND  u  n L b n   n  Qu  t   n  số 5355/QĐ-

UBND về v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o ôn  (b ) 

Vũ Đứ  D, Liên Kim H  ể t u  ồ   â  d n  d  án  ườn  qu   oạ   số 20, tổn  

số t ền bồ  t ườn     1.215.767.900  ồn  (Một tỷ     trăm mườ   ăm tr  u bả  

trăm sáu bả  n  ìn    n trăm  ồn ). Tạ  qu  t   n  n  , UBND  u  n L  ăn  ứ 

Qu  t   n  p ê du  t   á   t    t ể số 2875/QĐ-UBND n    23/09/2021  ủ  
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UBND tỉn   ể   m  ơ s  t n    á bồ  t ườn . Về qu  trìn  t       n, trìn  

UBND tỉn   ố  vớ    á   t    t ể, UBND huy n L  ã t       n   n  qu    n  

 ủ  p áp  uật.  

Về v       o   t tá    n   ư  oặ     o   t   mớ : UBND  u  n L không 

   p n ận  êu  ầu  ủ  b  H,    do d   v o b ên bản  á  m n  n    08/11/2022 

 ủ  UBND t   tr n L t ì n     t b  t u  ồ   ó n uồn  ố   ủ  ôn  N u ễn Văn 

C1 n ận s n  n ượn   ạ . S u  ó, ông C1  ể  ạ    o   áu    b  N u ễn T   

Minh T2. Bà T2 s u  ó  ã   u ển n ượn    t   t     o vợ   ồn  ôn  Vũ Đứ  

D và bà Liên Kim H. Ông D, bà H m  t  m Sp   ượ  3 t án  t ì  ón      v  

  ôn    m nữ . Đ n t án  6 âm      2022 t ì   o t  m B t uê  ể   ứ  n u ên 

   u   m bán ,    n n   t  m B  ã trả mặt bằn . Qu  r  soát  ồ sơ v       n  á  

ngành và UBND t   tr n L tạ  p  ên  ọp n    08/11/2022 t ì b  H   ôn   ó  ộ 

   u tạ  nơ  t u  ồ    t,   ôn    tr   t  p tạ  n     t m    m t  m sp , s u  ó 

  o t uê   n     b  t u  ồ . Căn  ứ   oản 2 Đ ều 22 Qu  t   n  số 52/2014/QĐ-

UBND n    31/10/2014  ủ  UBND tỉn  B t ì  ộ b  Liên Kim H  ề n       o 

  t        ôn   ó  ơ s .  

Ngày 01/12/2022 UBND  u  n L  ã  ó văn bản số 13033/UBND- TNMT 

về v    trả  ờ    ôn     p n ận    o   t tá    n   ư  oặ    t   mớ    o b  H. Do 

vậ , UBND  u  n L   ôn   ồn    vớ  to n bộ  êu  ầu         n v   ề n    

Tò  án bá  to n bộ  êu  ầu         n  ủ  b  H.  

[3] Ý kiến người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Vũ Đức D: Ông D là 

  ồn  b  H. Ông Du  n  t t      n  ố  vớ  b  Liên Kim H   ôn   ồn        

UBND  u  n L t u  ồ    t to n bộ 46,1m
2
   t   v  n    ủ  ôn   ể   m  ườn  

số 20 m    ôn    p   t tá    n   ư   o      ìn  ôn .  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số         HC- T ngà            c a 

Tòa án nhân dân t nh Bà   a - Vũng Tàu qu ết đ nh:  

C  p n ận to n bộ  êu  ầu         n  ủ  b  Liên Kim H về v     êu  ầu 

 ủ  một p ần Qu  t   n  số 5355/QĐ-UBND n    07/12/2021  ủ  UBND 

 u  n L về v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o ôn  (b ) 

Vũ Đứ  D, Liên Kim H  ể t u  ồ    t  ể  ầu tư  â  d n  d  án Đườn  Q, t   

tr n L,  u  n L tạ  m   B Đ ều 1 về p ần   ôn    p   t tá    n   ư,    o   t   

mớ . Hủ  to n bộ văn bản số 796/UBND-TNMT n    01/02/2023  ủ  UBND 

 u  n L trả  ờ    o b  Liên Kim H về v      ôn     o   t tá    n   ư,   t   mớ . 

Buộ  UBND  u  n L   p 01  ô   t tá    n   ư   o b  Liên Kim H và ông Vũ 

Đứ  D theo quy   n  p áp  uật. 

N o   r , bản án sơ t  m  òn tu ên về     p   tố t n , án p     n     n  sơ 

t  m v  qu ền   án   áo t eo  uật   n . 
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N    /2023, n ườ  b     n    Ủ  b n n ân dân  u  n L  ó  ơn   án  cáo, 

 êu  ầu Tò  án   p p    t  m  em   t s   bản án sơ t  m t eo  ướn  bá   êu 

 ầu         n  ủ  n ườ          n,   ữ n u ên Qu  t   n  số 5355/QĐ-UBND 

về v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o ôn  (b ) Vũ Đứ  

D, Liên Kim H  ể t u  ồ   â  d n  d  án  ườn  qu   oạ   số 20 về p ần 

  ôn    p   t tá    n   ư v  Văn bản số 796/UBND-TNMT. 

Tạ  p  ên tò  p    t  m  ôm n  , n ườ  b     n vẫn   ữ  êu  ầu   án   áo 

vớ   á       n trìn  b   n ư s u:  

UBND  u  n L  ã t  m tr  v   ó   ỉ  ạo  ể UBND t   tr n Lon  Đ ền  ập 

b ên bản  á  m n  n    08/11/2022 t ì n     t b  t u  ồ   ó n uồn  ố   ủ  vợ 

  ồn  ôn  Vũ Đứ  D và bà Liên Kim H n ận   u ển n ượn . Qu  r  soát  ồ sơ 

v       n  á  n  n  v  UBND t   tr n L tạ  p  ên  ọp n    08/11/2022 t ì b  H 

  ôn   ó  ộ    u tạ  nơ  t u  ồ    t,   ôn    tr   t  p tạ  n     t m    m t  m 

sp , s u  ó   o t uê   n     b  t u  ồ . Do vậ ,  ăn  ứ   oản 2 Đ ền 22 Qu  t 

  n  số 52/2014/QĐ-UBND n    31/10/2014  ủ  UBND tỉn  B t ì  ộ b  H  ề 

n       o   t        ôn   ó  ơ s .  

Ngày 01/12/2022, UBND  u  n L  ã  ó văn bản số 13033/UBND- TNMT 

về v    trả  ờ    ôn     p n ận    o   t tá    n   ư  oặ    t   mớ    o b  H. Do 

vậ , UBND  u  n L   ôn   ồn    vớ  to n bộ  êu  ầu         n v   ề n    

Tò  án    p n ận   án   áo, s   to n bộ bản án sơ t  m t eo  ướn  bá  to n 

bộ  êu  ầu         n  ủ  b  H.  

Đạ  d  n ủ  qu ền  ủ  n ườ          n  ó      n   ôn   ồn    vớ   êu  ầu 

  án   áo  ủ  n ườ  b     n,  ề n    Hộ   ồn    t      ôn     p n ận   án  

 áo,   ữ n u ên bản án sơ t  m. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu ý kiến: 

+ Về  ìn  t ứ : Hộ   ồn    t     ã t  n   n  p  ên tò    n  trìn  t , t ủ 

t   t eo qu    n   ủ  Luật Tố t n    n     n  năm 2015;  á   ươn  s   ã t    

   n  ầ   ủ  á  qu ền v  n     v   ủ  mìn  do Luật Tố t n    n     n  năm 

2015 qu    n . 

+ Về nộ  dun : Đề n    Hộ   ồn    t     ăn  ứ   oản 1 Đ ều 241 Luật Tố 

t n    n     n  năm 2015,   ôn     p n ận   án   áo  ủ  n ườ  b     n,   ữ 

n u ên bản án sơ t  m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u     n   ên  ứu  á  t      u,   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ v  án,  ượ  t  m 

tr  tạ  p  ên tò ,  ăn  ứ   t quả tr n  t n  tạ  p  ên tò ,      n  ủ    ểm sát 

v ên. Hộ   ồn    t    sơ t  m n ận   n :  
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[1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn   án   áo  ủ  n ườ  b     n UBND  u  n L 

tron   ạn  uật   n ,  ợp    nên  ượ   em   t t eo trìn  t  p    t  m.  

[2].Xét kháng cáo của người bị kiện:  

[2.1] Về trìn  t , t ủ t   v  t  m qu ền b n   n  qu  t   n    n     n : 

Văn bản số 796/UBND-TNMT n    01/02/2023  ủ  UBND  u  n L trả 

 ờ      u nạ  b  Liên Kim H v  Qu  t   n  5355/QĐ-UBND về v    p ê du  t 

  n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o ôn  (b ) Vũ Đứ  D, Liên Kim H  ể 

t u  ồ   â  d n  d  án  ườn  qu   oạ   số 20  ủ  UBND  u  n L  ượ  b n 

  n    n  trìn  t , t ủ t   v  t  m qu ền t eo qu    n  tạ  Luật Đ t     2013; 

N      n  44/2014/NĐ-CP n    15/5/2014  ủ  C  n  p ủ qu    n  về   á   t, 

N      n  số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  ủ  C  n  p ủ qu    n  về bồ  

t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư     N   nướ  t u  ồ    t; Luật     u nạ .  

 [2.2] X t nộ  dun  qu  t   n  b     n:  

Về n uồn  ố  v  quá trìn  s  d n  n  ,   t  ủ  ôn  (b ) Vũ Đứ  D, Liên 

Kim H: Ngày 16/4/2021, ông N1, bà T3 s n  n ượn  to n bộ n     t   o ôn  

D, bà H, có d  n t      t 46,1m
2
      t    ô t  , d  n t     â  d n     44,4m

2
 

t uộ  t      t 233, tờ bản  ồ số 94 v   ượ  UBND  u  n L   p G      ứn  

n ận qu ền s  d n  qu ền s   ữu n     v  t   sản  ắn   ền vớ    t số BV 

635280 ngày 30/9/2014. 

[2.2.1] Về quá trìn  t u  ồ    t: N    23/09/2021, UBND tỉn  B ban hành 

Qu  t   n  số 2875/QĐ-UBND p ê du  t p ươn  án   á   t    t ể  ể t n  bồ  

t ườn      n   nướ  t u  ồ    t t       n d  án  ườn  Q, t   tr n L,  u  n L 

(BL58-59). Ngày 07/12/2021, UBND  u  n L b n   n  Qu  t   n  số 

5243/QĐ-UBND về v    t u  ồ  to n bộ 46,1m
2
   t   v  n    ủ  ôn  (b ) Vũ 

Đứ  D, Liên Kim H t uộ  t      t số 233, tờ bản  ồ số 94 t   tr n L  ể t    

   n d  án  ườn  Q (BL62). Ngày 07/12/2021, UBND  u  n L b n   n  Qu  t 

  n  số 5355/QĐ-UBND về v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n  

 ư   o ôn  (b ) Vũ Đứ  D, Liên Kim H  ể t u  ồ   â  d n  d  án  ườn  qu  

 oạ   số 20, tổn  số t ền bồ  t ườn     1.215.767.900  ồn  (BL 60-61). Tạ  

Qu  t   n  n  , UBND  u  n L  ăn  ứ Qu  t   n  p ê du  t   á   t с  t ể số 

2875/QĐ-UBND n    23/09/2021  ủ  UBND tỉn   ể   m  ơ s  t n    á bồ  

t ườn  v    ôn     o   t tá    n   ư   o b  H, ông D (BL 118). 

Hộ   ồn    t    n ận t   , t eo qu    n  tạ    ểm     oản 1 Đ ều 79 Luật 

Đ t     năm 2013 qu    n  bồ  t ườn  về   t     N   nướ  t u  ồ    t  : "1. Hộ 

     ìn ,  á n ân   n  s  d n    t  , n ườ  V  t N m   n   ư   nướ  n o   

  n  s   ữu n      ắn   ền vớ  qu ền s  d n    t tạ  V  t N m m   ó  ủ   ều 

   n  ượ  bồ  t ườn  qu    n  tạ  Đ ều 75  ủ  Luật n       N   nướ  t u  ồ  

  t t ì  ượ  bồ  t ườn  n ư s u:  ) Trườn   ợp   ôn   òn   t  , n     nào khác 
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tron      b n  ã, p ườn , t   tr n nơ   ó   t t u  ồ  t ì  ượ  bồi thường bằng 

đất ở hoặc nhà ở; trườn   ợp   ôn   ó n u  ầu bồ  t ườn  bằn    t    oặ  n   

  t ì N   nướ  bồi thường bằng tiền;". 

Có n            n   nướ  t u  ồ  to n bộ 46,1m
2
   t   v  n    ủ  ôn  (b ) 

Vũ Đứ  D, Liên Kim H t uộ  t      t số 233, tờ bản  ồ số 94 t   tr n L  ể t    

   n d  án  ườn  qu   oạ   số 20 t ì n ườ          n  ó 2       ọn:  ượ  bồ  

t ườn  bằn    t    oặ  n    ;  oặ   ượ  bồ  t ườn  bằn  t ền. 

 Tạ  Qu  t   n  số 5355/QĐ-UBND về v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn , 

 ỗ trợ, tá    n   ư cho ông (bà) Vũ Đứ  D, Liên Kim H  ể t u  ồ   â  d n  d  

án  ườn  qu   oạ   số 20, tổn  số t ền bồ  t ườn     1.215.767.900  ồn  (  t   

785.497.000  ồn , n     430.270.000  ồn ). UBND  u  n L  ã  ăn  ứ Qu  t 

  n  p ê du  t   á   t с  t ể số 2875/QĐ-UBND n    23/09/2021  ủ  UBND 

tỉn   ể   m  ơ s  t n    á bồ  t ườn  d   trên C ứn  t ư t  m   n    á số 

3011/2021/VLAND-HCM n    14/7/2021  ủ  Côn  t  t  m   n    á Đ t V  t, 

 á  tờ trìn   ủ  S  TNMT v  S  T      n  tỉn  B v    á   t    o d    t    t  tạ  

t   trườn  v o t ờ    ểm n   nướ  t u  ồ    t. 

Cá  Qu  t   n  số 5243/QĐ-UBND v  Qu  t   n  số 5355/QĐ-UBND về 

v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o ôn  (b ) Vũ Đứ  D, 

Liên Kim H  ã  ượ  UBND  u  n L tốn   ạt tr   t  p   o ôn  P ạm T  n  H1 

   n ườ   ượ  b  H, ông D ủ  qu ền to n bộ  ố  vớ  qu ền s  d n    t  , n      

t eo Hợp  ồn  ủ  qu ền n    5/5/2021 v   ượ  Văn p òn  Côn    ứn  Tr n  

Văn L1   ứn  t    t eo số  ôn    ứn  1934, qu ển số 3/2021. Ôn  H1  ã  ồn  

  v  tr   t  p n ận t ền bồ  t ườn  v  b n    o mặt bằn . Tạ  Đ ều 1  ủ  Qu  t 

  n  số 5355/QĐ-UBND t ể    n rõ ôn  D, bà H   ôn   ượ     o   t tá    n  

 ư, n u   ôn   ồn    t ì ôn  D, bà H  oặ  ôn  H1  ó qu ền     u nạ  tron  

t ờ   ạn 90 n   . Tạ  p  ên tò  p    t  m, ôn  H1  ũn       n ận  ã báo v  

   o  á  qu  t   n  nó  trên   o b  H, ông D n ưn  quá t ờ   ạn trên  á  ôn  b  

H, D và ông H1  ũn    ôn   ó     u nạ . 

[2.2.2] Hộ   ồn    t    n ận t   , t eo qu    n  tạ    oản 4, Đ ều 79 Luật 

Đ t     2013 v    oản 4 Đ ều 6 N      n  47/2014/NĐ-CP n    15/5/2014  ủ  

C  n  p ủ qu    n :  4. Đố  vớ   ộ      ìn ,  á n ân   n  s  d n    t     N   

nướ  t u  ồ    t  ắn   ền vớ  n     thuộc trường hợp phải di chu ển chỗ ở 

nhưng không đ  điều kiện được bồi thường về đất ở, n u   ôn   ó   ỗ   n o 

  á  tron   ùn      b n  ã, p ườn , t   tr n nơ   ó   t b  t u  ồ  t ì  ượ  N   

nướ  bán  ăn  ộ tá    n   ư  oặ     o   t    ó t u t ền s  d n    t. G á bán n   

  tá    n   ư do Ủ  b n n ân dân tỉn  qu  t   n  t eo  ề n     ủ  Ủ  ban nhân 

dân   p  u  n;   á    o   t    ể t u t ền s  d n    t t       n t eo qu    n  

   n   n  . 
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Cá  t      u,   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ v    t quả  á  m n    o t    trườn  

 ợp t u  ồ    t    ủ  b  H, ông D   ôn  t uộ  d  n p ả  d    u ển   ỗ  ,  ủ 

  ều    n  ượ  bồ  t ườn  về   t   (ôn , b   ã n ận t ền bồ  t ườn  về n   v  

  t  ) nên  ăn  ứ   ểm     oản 1,   oản 4, Đ ều 79 Luật Đ t     2013 v    oản 

4 Đ ều 6 N      n  47/2014/NĐ-CP n    15/5/2014;   oản 2 Đ ều 22 Qu  t 

  n  số 52/2014/QĐ-UBND n    31/10/2014  ủ  UBND tỉn  B nên v    

UBND  u  n L b n   n  Qu  t   n  số 5355/QĐ-UBND n    07/12/2022 về 

v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o  ộ ôn  Vũ Đứ  D và 

bà Liên Kim H  ể   m  ườn  qu   oạ   số 20, t   tr n L,  u  n L m     o   t   

mớ   oặ   ỗ trợ nền   t tá    n   ư   o b  H, ông D,  ũn  n ư Văn bản số 

796/UBND-TNMT n    01/02/2023  ủ  UBND  u  n L trả  ờ    o b  Liên 

Kim H về v      ôn     o   t tá    n   ư,   t   mớ ,     ó  ăn  ứ,   n  p áp 

 uật. 

[2.3] Hộ   ồn    t      t t    v    Tò  án   p sơ t  m  ã áp d n    oản 1 

Đ ều 6 N      n  47/2014/NĐ-CP n    15/5/2014 v    oản 2 Đ ều 5 Qu  t 

  n  số 52/2014/QĐ-UBND n    31/10/2014  ủ  UBND tỉn  B  ể n ận   n  

 …t ì   ôn   ó qu    n  về v      ôn   ó  ộ    u tạ      p ươn  v  v      n  

cho t uê   t      ôn   ủ   ều    n  ể  ượ     o   t tá    n   ư  v   …     ìn  

bà H b  t u  ồ    t 46,1 m
2
 n     t      t    ô t  ,  ồn  t ờ  tạ  t ờ    ểm t u 

 ồ    t      ìn  b  H   ôn   ó n     t     á  tạ  t   tr n L v   ã  ó  ơn   n   p 

  t tá    n   ư  oặ    t   mớ  nên  ủ   ều    n  ể  ượ  UBND  u  n L giao 01 

 ô   t tá    n   ư t eo   n  qu    n   ủ  UBND tỉn  B - Vũn  T u , từ  ó    p 

n ận  êu  ầu         n  ủ  b  Liên Kim H    áp d n    ôn    n  qu    n  

p áp  uật.  

 Từ n ữn  n ận   n  trên, Hộ   ồn    t      t t      án   áo  ủ  UBND 

 u  n L     ó  ăn  ứ nên  ần    p n ận s   to n bộ bản án sơ t  m t eo  ướn  

bá   êu  ầu         n  ủ  b  Liên Kim H; qu n   ểm  ủ  V  n   ểm sát v  

n ườ          n   ôn  p ù  ợp vớ  n ận   n   ủ  Hộ   ồn    t    nên   ôn  

 ượ     p n ận. 

[3] Về chi phí thẩm định: Bà H t  n u  n    u v   ã nộp  on .  

[4] Về án phí:  

[4.1] Án p     n     n  sơ t  m: Do bản án sơ t  m b  s   t eo  ướn  

  ôn     p n ận  êu  ầu         n nên n ườ          n b  Liên Kim H p ả  

nộp án p     n     n  sơ t  m t eo qu    n  p áp  uật; UBND  u  n L không 

p ả  nộp án p     n     n  sơ t  m. 

[4.2] Án p     n     n  p    t  m: Do   án   áo  ượ     p n ận nên 

n ườ  b     n    UBND  u  n L   ôn  p ả  nộp án p     n     n  p    t  m. 

Bởi các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o   oản 2 Đ ều 241 Luật tố t n    n     n  năm 2015; Áp d n  

  oản 2 Đ ều 32 N    qu  t 326/2016/NQ-UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  

Ủ  b n t ườn  v  Quố   ộ  về án p  ,    p   Tò  án.  

- C  p n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  n ườ  b     n UBND hu  n L. S   

to n bộ Bản án   n     n  sơ t  m số 60/2023/HC-ST ngày 31/5/2023  ủ  Tò  

án n ân dân tỉn  B  R   - Vũn  T u. 

Tuyên xử:  

1.   ôn     p n ận to n bộ  êu  ầu         n  ủ  b  Liên Kim H về v   : 

- Hủ  một p ần Qu  t   n  số 5355/QĐ-UBND n    07/12/2021  ủ  

UBND  u  n L về v    p ê du  t   n  p   bồ  t ườn ,  ỗ trợ, tá    n   ư   o 

ông (bà) Vũ Đứ  D, Liên Kim H  ể t u  ồ    t  ể  ầu tư  â  d n  d  án Đườn  

Q, t   tr n L,  u  n L tạ  m   B Đ ều 1 về p ần   ôn    p   t tá    n   ư,    o 

  t   mớ .  

- Hủ  to n bộ Văn bản số 796/UBND-TNMT n    01/02/2023  ủ  UBND 

 u  n L trả  ờ    o b  Liên Kim H về v      ôn     o   t tá    n   ư,   t   mớ . 

Buộ  UBND  u  n L   p 01  ô   t tá    n   ư   o b  Liên Kim H và ông Vũ 

Đứ  D t eo qu    n  p áp  uật.  

2. Về     p   t  m   n  tạ    ỗ    1.700.000   (Một tr  u bả  trăm n  ìn 

 ồn ) b  H t  n u  n    u v   ã nộp  on .  

3. Về án p     n   hính: 

- Án p     n     n  sơ t  m: Buộ  n ườ          n b  Liên Kim H p ả  

nộp 300.000  (b  trăm n  ìn  ồn ) án p     n     n  sơ t  m,  ượ    n trừ v o 

số t ền 300.000  (b  trăm n  ìn  ồn ) tạm ứn  án p   do n ườ          n  ã 

nộp (ôn  P  n Hữu   nộp t   ) t eo B ên     t u tạm ứn  án p  ,    p   số 

0000780 n    07/3/2023  ủ  C   T     n  án dân s  tỉn  B  R   - Vũn  T u. 

UBND  u  n L   ôn  p ả  nộp án p     n     n  sơ t  m. 

- Án p     n     n  p    t  m: UBND  u  n L   ôn  p ả  nộp án p   

  n     n  p    t  m;  o n trả 300.000  (b  trăm n  ìn  ồn ) tạm ứn  án p   

cho UBND  u  n L  ã nộp (do ôn  Trần Văn Q nộp) t eo B ên     t u tạm ứn  

án p  ,    p   số 0006138 n    11/7/2023  ủ  C   T     n  án dân s  tỉn  B  

R   - Vũn  T u. 

Bản án p    t  m  ó    u     p áp  uật  ể từ n    tu ên án./. 
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